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BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 
Từ viết tắt      Nghĩa tiếng Việt 

CT Chương trình 
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CĐR Chuẩn đầu ra 

CNTT Công nghệ thông tin 
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GDĐP Giáo dục địa phương 

 GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo 

GDPT Giáo dục phổ thông 

GDQP Giáo dục Quốc phòng 

GS.TS Giáo sư, Tiến sĩ 

GS.VS.NGND Giáo sư. Viện sĩ. Nhà giáo Nhân dân 
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HĐTN Hoạt động trải nghiệm 
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KCT Khung chương trình 

KHDH Kế hoạch dạy học 

KHXH Khoa học Xã hội 

KT Kỹ thuật 

KTDH Kỹ thuật dạy học 

KTĐG Kiểm tra đánh giá 

KTĐGTX Kiểm tra đánh giá thường xuyên 
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LS Lịch sử 

LSĐP Lich sử địa phương 

LSTG Lịch sử thế giới 

LSVN Lịch sử Việt Nam 
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NL Năng lực 

NLTDPB Năng lực tư duy phản biện 
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NXB Nhà xuất bản 
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PP Phương pháp 
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QTDH Quá trình dạy học 

SGK Sách giáo khoa 

SPHN Sư phạm Hà Nội 

TC Tự chọn 
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TDPB Tư duy phản biện 

TH Tiểu học 

THCS Trung học cơ sở 

THPT Trung học phổ thông 

ThS Thạc sĩ 

TPK Technological Pedagogical Knowledge 

TS Tiến sĩ 

VH Văn hóa 

YCCĐ Yêu cầu cần đạt 
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10 theo Chương trình mới………………………….……….……………………  

ThS. Nguyễn Thị Thu Hoà, 

Hoàng Thị Thuý Nga, ThS. Nguyễn Thị Hoá 

 

77 

8.  Thuận lợi và khó khăn khi triển khai thực hiện chương trình giáo dục địa 
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học Vinh theo tiếp cận CDIO…………………..……………………………..… 

TS. Mai Phương Ngọc 

116 

15.  Thiết kế kế hoạch bài dạy “Tình hình Nhật Bản trước Minh Trị Duy tân” 

(Học phần Lịch sử Thế giới cận đại) nhằm phát triển năng lực nhận thức 
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THPT……………………………….………………………………………… 

ThS. Đặng Thị Hương 

 

452 

40.  Phương pháp kiểm tra, đánh giá định kì kết quả học tập môn Lịch sử của 

học sinh cấp THPT qua sản phẩm dự án……………………………………… 
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47.   Nghiên cứu, giảng dạy môn Lịch sử, Lịch sử và Địa lí theo chương trình 

giáo dục phổ thông mới: nhận thức từ góc nhìn của giáo viên phổ thông 

(Báo cáo tổng kết Hội thảo) 

PGS.TS. Trần Vũ Tài 

 

 
 

 

 

 






